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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp 

ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về việc tiếp tục xây dựng và 

hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; 

Căn cứ Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ 

Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam;  

Quyết định số 1669/QĐ-TTg ngày 05/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 156-KL/TW ngày 21 tháng5 

năm 2025 của Bộ Chính trị khóa XIII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-

NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững đất nước và Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về 

việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; 

Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 16 ngày 4 tháng 2026 của Chính phủ cập 

nhật, bổ sung và ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của 

Đảng và Kết luận số 18-KL/TW ngày 02 tháng 4 năm 2026 của Trung ương về 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu 

tư công trung hạn 05 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng 

trưởng “2 con số”; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật giai đoạn 

2026 – 2030, định hướng đến năm 2045” (sau đây gọi là Đề án) với những nội 

dung chính sau đây: 

 

https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/luat-to-chuc-chinh-phu-2025-so-63-2025-qh15-390451-d1.html
https://luatvietnam.vn/van-hoa/nghi-quyet-33-nq-tw-ban-chap-hanh-trung-uong-296865-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/nghi-quyet-80-nq-tw-2026-phat-trien-van-hoa-viet-nam-423691-d1.html
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I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO   

1. Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật là nhiệm vụ có tính chiến lược, lâu 

dài, là bộ phận hữu cơ của quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên 

mới. Văn hóa tuân thủ pháp luật phải được hình thành trên nền tảng thượng tôn pháp 

luật, gắn kết chặt chẽ với xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, hệ giá 

trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực đạo đức xã hội. 

2. Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Việc xây dựng văn hóa 

tuân thủ pháp luật phải hướng tới hình thành ý thức tự giác, niềm tin pháp lý và 

trách nhiệm công dân của mỗi người dân; đồng thời tạo môi trường pháp lý minh 

bạch, ổn định, thuận lợi để doanh nghiệp chủ động tuân thủ pháp luật, phát triển 

sản xuất, kinh doanh bền vững. Mọi giải pháp của Đề án phải hướng tới việc tạo 

điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, hiểu, thực hiện và bảo 

vệ pháp luật. 

3. Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật là trách nhiệm của cả hệ thống 

chính trị; trong đó Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, định hướng và tạo môi 

trường; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò 

vận động, giám sát; cơ quan báo chí, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, gia đình và 

cộng đồng là những chủ thể quan trọng trong việc hình thành và lan tỏa văn hóa 

tuân thủ pháp luật. 

4.  Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật phải được triển khai đồng bộ từ 

xây dựng pháp luật đến tổ chức thi hành pháp luật. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả 

trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, truyền thông chính sách, PBGDPL 

cho người dân, doanh nghiệp; bảo đảm gắn kết giữa giáo dục pháp luật với giáo 

dục đạo đức, văn hóa, lối sống, tư tưởng để hình thành hệ giá trị con người Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển đất nước. 

5. Đề cao vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, phải thực sự gương mẫu trong 

chấp hành pháp luật, thực thi công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ 

cương; coi đây là điều kiện tiên quyết để củng cố niềm tin của Nhân dân đối với 

pháp luật và Nhà nước. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

PA 1:  Hình thành và từng bước phát triển văn hóa tuân thủ pháp luật trong 

toàn xã hội, trong đó việc tôn trọng, chấp hành, thực hiện và bảo vệ pháp luật trở 

thành giá trị văn hóa, chuẩn mực ứng xử phổ biến của cán bộ, công chức, viên 

chức, doanh nghiệp và Nhân dân; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, 
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tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế. 

PA2: Xây dựng, hình thành ý thức chủ động, tích cực, tự giác chấp hành 

pháp luật của người dân, doanh nghiệp trong xã hội để việc tuân thủ pháp luật 

từng bước trở thành nhu cầu tự thân, thói quen hằng ngày, chuẩn mực đạo đức 

công dân, giá trị cốt lõi trong các hệ giá trị về văn hóa con người Việt Nam, văn 

hóa gia đình Việt Nam và nền văn hóa Việt Nam trong thời đại mới; tạo nền tảng 

vững chắc cho xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và góp phần xây dựng “Xã hội thượng 

tôn pháp luật”, “Tổ chức thượng tôn pháp luật”, “Doanh nghiệp thượng tôn pháp 

luật”, “Công dân thượng tôn pháp luật” để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước 

trong kỷ nguyên mới. 

2. Mục tiêu cụ thể 

PA 1: 

a) Tổ chức xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được được rà soát, hoàn thiện bảo 

đảm sự thống nhất, đồng bộ, có tính ổn định và khả thi cao. 

b) 100% bộ, ngành, địa phương ban hành kế hoạch triển khai Đề án. 

c) Nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật cho người dân 

- 100% dự thảo VBQPPL thực hiện quy trình xây dựng chính sách trước 

khi soạn thảo theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL (trừ trường hợp có nội 

dung bí mật nhà nước) được truyền thông chính sách, dự thảo VBQPPL. 

- 100% VBQPPL thực hiện quy trình xây dựng chính sách trước khi soạn 

thảo theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL sau khi thông qua được xây 

dựng tài liệu hướng dẫn PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là đối 

tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản, đối tượng đặc thù. 

- 100% người dân, doanh nghiệp được tiếp cận các nội dung pháp luật liên 

quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày, trong đó, 90% người dân và doanh nghiệp 

được tiếp cận nội dung pháp luật qua các nền tảng số. 

d) Kéo giảm bền vững các vụ vi phạm pháp luật hàng năm. Phấn đấu hằng 

năm kéo giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; kéo giảm 5% tai nạn giao 

thông, 5% tổng số vụ cháy cấp III trở lên; xây dựng ít nhất 50% địa bàn cấp xã 

không ma tuý, 20% địa bàn cấp tỉnh không ma tuý; kéo giảm 5% số vụ việc và số 

đối tượng vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính. 

đ) Hình thành và lan tỏa văn hóa tuân thủ pháp luật trong Nhân dân; văn 

hóa công vụ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từng bước xây dựng ý thức chấp 
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hành pháp luật, chuẩn mực đạo đức thành “ứng xử tự thân” của mỗi người dân, 

hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ. 

e) Khung tiêu chí đánh giá văn hóa tuân thủ pháp luật, các tiêu chí cụ thể 

đánh giá văn hóa tuân thủ pháp luật theo ngành, lĩnh vực, địa phương được xây 

dựng, ban hành và thực hiện. 

PA2: 

3.2.1. Đối với người dân, doanh nghiệp: 

a) Nâng cao khả năng, năng lực tự bảo vệ bằng pháp luật của mỗi người 

dân, doanh nghiệp: Phấn đấu từ 90% người dân có nhận thức, kiến thức cơ bản về 

quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực thiết yếu của đời sống; biết sử dụng pháp 

luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp mà không dùng các biện pháp tiêu cực. 

b) Đổi mới thực chất, hiệu quả công tác giáo dục pháp luật trong các cơ sở 

giáo dục, giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở lấy người học làm trung tâm; giáo dục 

thế hệ trẻ nhận thức đúng đắn, tuân thủ pháp luật một cách chủ động, tự giác; văn 

hóa tuân thủ pháp luật là biểu hiện chính của “công dân văn minh”. 

c) 100% chính sách, dự thảo VBQPPL (trừ nội dung bí mật nhà nước) 

được tổ chức truyền thông, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia 

đóng góp ý kiến, phản biện xã hội. 

d) 100% VBQPPL được thông qua/ban hành đã xây dựng các tài liệu 

hướng dẫn PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là đối tượng chịu sự 

tác động trực tiếp của văn bản và các đối tượng đặc thù theo quy định. 

đ) Kéo giảm bền vững các vụ vi phạm pháp luật hàng năm. Phấn đấu hằng 

năm kéo giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; kéo giảm 5% tai nạn giao 

thông, 5% tổng số vụ cháy cấp III trở lên; xây dựng ít nhất 50% địa bàn cấp xã 

không ma tuý, 20% địa bàn cấp tỉnh không ma tuý; kéo giảm 5% số vụ việc và số 

đối tượng vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính. 

e) Tuân thủ pháp luật là tiêu chí để đánh giá, tôn vinh, biểu dương doanh 

nghiệp và việc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

3.2.2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ 

quan nhà nước: 

a) Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương 

mẫu tuân thủ pháp luật. 

b) Phấn đấu tăng dần và duy trì bền vững tỷ lệ hài lòng của người dân, 

doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước; không còn tình trạng 

nhũng nhiễu, tham nhũng trong các cơ quan nhà nước. 

3.3. Định hướng đến năm 2045 
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Văn hóa tuân thủ pháp luật được phát triển, lan tỏa và thấm sâu trong đời 

sống xã hội, trở thành giá trị, chuẩn mực ứng xử; việc chấp hành pháp luật của 

các chủ thể trong xã hội được thực hiện một cách chủ động, tự giác và trở thành 

thói quen hàng ngày, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa. 

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ THỜI GIAN THỰC 

HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Phạm vi thực hiện Đề án: Đề án được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả 

nước, từ trung ương đến địa phương, trong cả môi trường thực tế và không gian số. 

Đề án tập trung vào việc hình thành và phát triển văn hóa tuân thủ pháp luật trong 

hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và trong đời sống xã hội. 

2. Đối tượng tác động: Áp dụng rộng rãi đối với toàn bộ hệ thống chính trị, 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, cộng đồng 

doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, học sinh, sinh viên và 

mọi tầng lớp Nhân dân trong xã hội. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU   

1. Nâng cao nhận thức, đổi mới tư tuy trong xây dựng văn hóa tuân 

thủ pháp luật 

a) Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân quán triệt, 

nhận thức đầy đủ, sâu sắc và toàn diện về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng 

của việc xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật hình thành ý thức pháp luật tự thân; 

xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện, gắn với các Nghị quyết chiến lược của Đảng, các chương trình, 

kế hoạch của từng ngành, từng địa phương. 

b) Đưa pháp luật thành nội dung sinh hoạt định kỳ, chuyên đề của các tổ 

chức Đảng cơ sở, phục vụ nhiệm vụ, công việc chuyên môn và quán triệt, thông 

tin, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước có liên quan đến quyền, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước và tổ chức trong hệ thống chính trị. 

c) Tích hợp, đưa nội dung giáo dục văn hóa tuân thủ pháp luật vào chương 

trình giảng dạy trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp. 

d) Xây dựng, lan tỏa văn hóa chấp hành pháp luật, thượng tôn pháp luật, ý 

thức trách nhiệm công dân, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, 

đảng viên, người đứng đầu, lan tỏa đến gia đình, dòng họ, cộng đồng và toàn xã 

hội; đưa pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử trong đời sống kinh tế, xã hội và 

trên không gian số. 
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 2. Hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật bảo đảm đồng bộ, thống 

nhất, ổn định, công khai, minh bạch, khả thi cao 

a) Rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận, 

dễ thực hiện, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Ưu tiên xây dựng, sửa 

đổi, bổ sung và hoàn thiện đồng bộ các văn bản, quy định trong các lĩnh vực văn 

hóa, giáo dục và đào tạo, thi hành pháp luật, PBGDPL, phát triển kinh tế… 

b) Nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, bảo đảm quy trình 

xây dựng, ban hành VBQPPL dân chủ, chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời, khả 

thi, hiệu quả 

c) Phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong xây dựng pháp luật, tăng 

cường lấy ý kiến, phản biện xã hội thực chất đối với các dự thảo chính sách lớn 

d) Đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, dự thảo VBQPPL nhằm 

thu hút sự tham gia góp ý của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn 

bản, nâng cao chất lượng văn bản, công khai, minh bạch, tạo đồng thuận xã hội 

khi thực thi. 

 3. Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật 

a) Hiện đại hóa quy trình quản lý, bảo đảm pháp luật được thực thi đầy đủ, 

kịp thời, công khai, minh bạch, nghiêm minh. 

b) Hiện đại hóa quy trình quản lý hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số 

trong các hoạt động tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm minh bạch, hiệu quả, 

thông suốt và thuận tiện trong giám sát, kiểm tra. 

c) Hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình để giảm thiểu tối đa sự 

can thiệp trực tiếp của con người, ngăn chặn triệt để tiêu cực, tham nhũng. 

d) Nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng, thi hành pháp luật và thúc đẩy 

văn hóa tuân thủ pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các đối 

tượng liên quan. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cơ bản và nâng cao, phù hợp với 

từng vị trí công tác theo hướng phát triển năng lực tư duy pháp lý, đạo đức công vụ 

và khả năng ứng xử văn hóa – pháp luật trong môi trường đa chiều và biến động. 

đ) Nâng cao hiệu quả cơ chế kiểm soát, đánh giá hoạt động công vụ. 

e) Xử lý vi phạm pháp luật nghiêm minh, kịp thời, công bằng, không có ngoại 

lệ, không có vùng cấm để bảo đảm tính răn đe, giáo dục chung trong xã hội. 

4. Đổi mới công tác PBGDPL, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm 

 a) Xây dựng, thực hiện các chính sách nhằm thu hút đầu tư ứng dụng 

công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực PBGDPL phù hợp với từng 

nhóm đối tượng, vùng miền; tăng cường tương tác, đối thoại, lan tỏa giá trị và 

hành vi tích cực, văn minh. 
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b) Đa dạng hóa, hiện đại hóa công tác PBGDPL phù hợp từng đối tượng 

đáp ứng nhu cầu xã hội, tận dụng tối đa hình thức PBGDPL trên các nền tảng số, 

mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng. 

c) Tăng cường hướng dẫn, giải đáp pháp luật giữa các cơ quan nhà nước 

với người dân, doanh nghiệp. 

d) PBGDPL gắn với nhu cầu thực tiễn bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, 

giải quyết được các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, những vấn đề nóng của 

xã hội; thiết kế các chương trình, hoạt động PBGDPL phù hợp cho các đối tượng 

đặc thù; nội dung PBGDPL xuất phát từ nhu cầu thực tiến, chuyển từ quy định 

luật có sang quy định mà người dân cần và muốn biết. 

đ) Xây dựng, làm giàu hệ thống dữ liệu phục vụ công tác PBGDPL cho người 

dân, doanh nghiệp trên môi trường số; phát triển các ứng dụng số hiện đại, trong đó 

tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các ứng dụng trực tuyến và ứng dụng hiện đại 

khác phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp. 

e) Huy động sự tham gia của người nổi tiếng (nghệ sĩ, nhà khoa học, vận 

động viên…), người có sức ảnh hưởng và các luật sư, luật gia uy tín, già làng, 

trưởng bản để lan tỏa văn hóa tuân thủ pháp luật theo hướng tự nhiên, gần gũi, 

thân thiện. Khuyến khích các doanh nghiệp và tổ chức xã hội lồng ghép nội dung 

tuân thủ pháp luật vào quy tắc ứng xử nội bộ, hoạt động nghề nghiệp. 

g) Đưa pháp luật vào các nội dung sinh hoạt văn hóa tại các điểm văn hóa 

cộng đồng, lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội truyền thống. 

h) Tổ chức cuộc thi, hoạt động tôn vinh, vinh danh báo cáo viên pháp luật, 

tuyền truyền viên pháp luật, người có nhiều đóng góp cho công tác PBGDPL tiêu 

biểu, điển hình và các tổ chức, doanh nghiệp, công dân “thượng tôn pháp luật”. 

5. Đề cao tính nêu gương trong tuân thủ và thực thi pháp luật của đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị để tạo niềm tin, 

lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật cho Nhân dân 

a) Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu gương mẫu chấp hành 

pháp luật. Mọi quyết định hành chính, hành vi ứng xử công vụ đều phải dựa trên 

nền tảng thượng tôn pháp luật. 

b) Nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm về nêu gương của đội 

ngũ cán bộ, đảng viên và người đứng đầu, thực hiện tốt vai trò, chủ động học tập 

nâng cao năng lực pháp lý để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả thực chất. 

c) Chủ động tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ 

sở, văn hóa công sở trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý kịp thời, nghiêm minh 

cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật, có 

thái độ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà cho công dân. Giải quyết 



8 
 

kịp thời, đúng pháp luật, theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cá nhân, tổ chức. 

d) Gắn việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính với việc đánh giá, thi 

đua khen thưởng. Xử lý nghiêm minh, không có "vùng cấm" đối với các hành vi 

vi phạm pháp luật hoặc nhũng nhiễu của người có chức vụ, quyền hạn để củng cố 

niềm tin trong Nhân dân. 

đ) Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cơ bản và nâng cao, phù hợp với từng vị 

trí công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng liên quan 

theo hướng phát triển năng lực tư duy pháp lý, đạo đức công vụ và khả năng ứng 

xử văn hóa – pháp luật trong môi trường đa chiều và biến động. 

6. Lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong tuân thủ 

pháp luật và thực thi pháp luật 

a) Gắn việc tuân thủ pháp luật với các phong trào thi đua yêu nước, xây 

dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đưa các giá trị, nguyên tắc pháp luật cốt lõi vào 

các hương ước, quy ước của dòng họ, thôn, bản, tổ dân phố, tạo ra sự tự giác 

giám sát lẫn nhau ở cấp cơ sở, tạo thành một hệ thống quy tắc ứng xử tự nguyện, 

bền vững tại cơ sở, hình thành thói quen, nếp sống văn minh, văn hóa trong từng 

thôn, tổ dân phố. 

b) Phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp và 

cộng đồng trong giáo dục ý thức pháp luật, đề cao tính kỷ luật, công bằng và tôn 

trọng quyền con người, hình thành những thói quen tuân thủ pháp luật. 

c) Kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương điển hình "Người tốt, việc 

tốt" trong tuân thủ pháp luật; tôn vinh các tập thể, cá nhân gương mẫu trong chấp 

hành pháp luật.  

d) Mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý (đặc biệt là hỗ 

trợ đất đai, chính sách giáo dục… cho các đối tượng yếu thế, vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số), bảo đảm mọi công dân đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận 

công lý. 

7. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các chủ thể trong xây dựng văn 

hóa tuân thủ pháp luật 

7.1. Trách nghiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong xây dựng văn hóa 

tuân thủ pháp luật 

a) Hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, 

minh bạch, khả thi tạo hành lang pháp lý vững chắc cho việc tổ chức và thực thi 

pháp luật hiệu quả. 

b) Thể hiện tính nêu gương đi trước, làm trước, ý thức tuân thủ pháp luật 

trong thực thi pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức. 
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c) Thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông chính sách, PBGDPL. 

d) Thực hiện hiệu quả cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi của người 

dân, doanh nghiệp về hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tăng cường 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm, đạo đức công vụ. 

đ) Xây dựng môi trường xã hội công bằng, kỷ cương để Nhân dân tin 

tưởng, tự nguyên tuân thủ pháp luật. 

e) Phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật. 

7.2. Trách nhiệm của cơ quan thực thi pháp luật  

a) Thực thi công vụ công bằng minh bạch, nghiêm minh bảo đảm mọi công 

dân, tổ chức đều bình đẳng trước pháp luật. Xử lý các hành vi vi phạm dựa trên 

chứng cứ khách quan và quy định pháp lý. Công khai quy trình, thủ tục, thẩm 

quyền và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định. Kịp thời phát hiện, 

ngăn chặn và xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật các hành vi vi phạm. 

b) Lồng ghép thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong quá trình dẫn, 

tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ để giải thích rõ quyền, nghĩa vụ và các quy định 

pháp lý liên quan cho người dân; Lồng ghép trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, 

xử lý vi phạm. 

c) Hỗ trợ tạo điều kiện cho người dân tuân thủ pháp luật, thường xuyên 

đánh giá các quy trình hành chính để loại bỏ các giấy tờ không cần thiết, chồng 

chéo, giảm bớt thời gian và chi phí cho người dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây 

dựng các biểu mẫu điện tử hướng dẫn chi tiết, trực quan giúp người dân dễ dàng 

hoàn thiện hồ sơ đúng luật, giảm bớt các khâu trung gian. 

d) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chủ động phát hiện, chấn chỉnh và ngăn 

chặn các hành có nguy cơ vi phạm pháp luật trước khi hậu quả nghiêm trọng 

xảy ra. 

7.3. Trách nhiệm của lực lượng vũ trang nhân dân 

a) Gương mẫu đi đầu, tiên phong, tiêu biểu trong việc nắm vững, chấp 

hành và bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật. Các cán bộ, chiến sĩ phải chủ 

động học tập, nghiên cứu để hiểu sâu, hiểu đúng các quy định của Hiến pháp, 

pháp luật Nhà nước và điều lệnh, điều lệ. 

b) Xây dựng thế trận lòng dân và gắn kết chặt chẽ quốc phòng, an ninh với 

pháp luật, giúp nâng cao ý thức pháp luật và xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật 

trong cán bộ, chiến sĩ, sĩ quan, quân nhân… trong lực lượng vũ trang và Nhân dân. 

c) Đấu tranh không khoan nhượng với các hành vi vi phạm pháp luật bảo 

vệ độc lập, chủ quyền và an ninh quốc gia. 

d) Chủ động phối hợp các ban ngành, đoàn thể địa phương thực hiện 

PBGDPL cho Nhân dân. 



10 
 

7.4. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội  

a) Thực hiện PBGDPL cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân 

nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, lồng ghép nội dung pháp luật vào các 

buổi sinh hoạt định kỳ của hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hoặc các ngày hội đại 

đoàn kết toàn dân. 

b) Tăng cường giám sát và phản biện xã hội đối với việc thực thi pháp luật 

giúp pháp luật khi ban hành sát với thực tế, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước 

và Nhân dân, từ đó tạo thuận lợi cho việc tuân thủ pháp luật của người dân. 

c) Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân. 

d) Đấu tranh phòng chống tiêu cực hành vi vi phạm pháp luật. 

7.5. Trách nghiệm của hệ thống giáo dục quốc dân 

Hệ thống giáo dục quốc dân giữ vai trò nòng cốt trong việc hình thành và 

phát triển văn hóa tuân thủ pháp luật. Thông qua tích hợp các quy định pháp luật 

vào giảng dạy, xây dựng môi trường học đường trong sạch, lành mạnh, tạo lập 

thói quen tôn trọng pháp luật cho học sinh, sinh viên. 

a) Tích hợp pháp luật vào chương trình giảng dạy, đưa kiến thức pháp luật 

và chương trình giảng dạy chính khóa và ngoại khóa một cách trực quan sinh 

động, giúp học sinh, sinh viên hiểu sâu sắc quyền và nghĩa vụ công dân. 

b) Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và văn hóa ứng xử trong 

trường học. Xác định đội ngũ giáo viên là tấm gương sống trong chấp hành pháp 

luật, tạo dựng không gian, lối sống văn hóa chuẩn mực cho học sinh, sinh viên 

noi theo. Xây dựng, triển khai các mô hình về văn hóa tuân thủ pháp luật trong 

trường học. 

c) Quản lý và nâng cao kỷ cương giáo dục, xây dựng và thực hiện nghiêm 

quy tắc ứng xử học đường và xử lý công bằng các vi phạm trong học sinh, sinh 

viên. Xây dựng quy trình xử lý vi phạm rõ ràng, đúng thẩm quyền; áp dụng các 

hình thức kỷ luật công bằng, khách quan, mang tính răn đe và giáo dục. 

d) Kết nối và phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong quản 

lý, giáo dục và kịp thời uốn nắn các hành vi lệch chuẩn của học sinh, sinh viên. 

7.6. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức: 

a) Xác định vai trò gương mẫu đi đầu trong xây dựng văn hóa tuân thủ 

pháp luật là hạt nhân trong việc chấp hành pháp luật. 

b) Đặt lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân lên trên, lấy sự hài lòng 

của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả thực thi công vụ. Sẵn sàng 

đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; có thái độ khách 

quan, công tâm khi giải quyết công việc, minh bạch trong mọi hoạt động thực thi 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 
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7.7. Trách nhiệm của doanh nghiệp: 

a) Phát huy vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh với phương châm “kinh doanh có đạo đức và có trách nhiệm”. 

b) Minh bạch hóa quản trị - cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh đúng pháp luật. 

Khuyến khích doanh nghiệp chủ động xây dựng bộ phận hoặc thực hiện việc kiểm 

soát tuân thủ, minh bạch thông tin, tăng cường chống hàng giả, bảo vệ môi trường 

để phát triển bền vững và hội nhập toàn cầu. 

7.8. Trách nhiệm của các tổ chức tôn giáo, các dân tộc trong xây dựng văn 

hóa tuân thủ pháp luật: 

Các tổ chức tôn giáo, các dân tộc đóng vai trò cầu nối quan trọng trong 

củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng lối sống chuẩn mực trong xã 

hội nên có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật. 

a) Chủ động giáo dục các tín đồ theo đạo hướng đến chân, thiện, mỹ, sống 

lương thiện, tôn trọng lẽ phải và sự công bằng, lồng ghép các quy tắc đạo đức tôn 

giáo tốt đẹp hình thành ý thức tự giác, coi việc tuân thủ pháp luật là một chuẩn 

mực đạo đức tối thiểu của mỗi cá nhân. 

b) Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự hòa hợp giữa các dân tộc và 

tôn giáo tạo ra sự đồng thuận xã hội sâu rộng giúp cộng đồng dễ dàng tiếp nhận, 

ủng hộ và thực thi các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

c) Truyền đạt pháp luật một cách gần gũi, dễ hiểu, bám sát thực tiễn đời 

sống từng địa phương 

d) Lồng ghép việc PBGDPL vào các hoạt động sinh hoạt tôn giáo, giúp tín 

đồ hiểu rõ quyền và nghĩa vụ công dân. 

đ) Xác định vai trò nêu gương trong lao động, sản xuất, tham gia tích cực 

các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

e) Chủ động phòng ngừa và đấu tranh các hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, 

tín ngưỡng, tôn giáo để truyên truyền sai lệch, vi phạm pháp luật hoặc gây chia rẽ 

khối đoàn kết toàn dân tộc. 

7.9. Trách nhiệm của công dân:  

a) Tự giác, chủ động tiếp cận, tìm hiểu và trang bị kiến thức pháp luật để 

hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của bản thân. 

b) Hình thành thói quen ứng xử tuân thủ pháp luật; xác định các quy định 

của pháp luật là chuẩn mực hành vi tự nguyện và bắt buộc trong mọi hoạt động 

đời sống. 

c) Tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với 

các biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật; hỗ trợ các cơ quan chức năng trong 

công tác bảo vệ an ninh trật tự. 
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d) Tích cực tham gia đóng góp ý kiến, phản biện các chính sách, dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo pháp luật bám sát thực tiễn đời sống 

và có tính khả thi cao. 

7.10. Trách nhiệm của gia đình: 

Gia đình là “tế bào của xã hội” là môi trường đầu tiên hình thành nhân 

cách, vai trò gia đình có ý nghĩa mang tính nền tảng trong xây dựng văn hóa tuân 

thủ pháp luật. 

a) Giáo dục đạo đức và ý thức, hình thành nếp sống văn minh và thói quen 

tôn trọng, chấp hành pháp luật từ khi còn nhỏ. 

b) Duy trì nếp sống lành mạnh, ứng xử văn hóa, hòa thuận, không sa đà 

vào các tệ nạn xã hội. Người lớn trong gia đình phải nêu gương về đạo đức, lối 

sống, ý thức chấp hành pháp luật để trẻ em noi theo. 

c) Xây dựng gia đình văn hóa đi liền với việc thiết lập quy tắc ứng xử 

chuẩn mực giúp các thành viên trong gia đình điều chỉnh hành vi cho phù hợp với 

đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc và pháp luật. 

8. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án 

a) Hình thành các tiêu chí xây dựng và công nhận văn hóa tuân thủ pháp 

luật cho từng nhóm chủ thể. 

b) Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra; ứng dụng công nghệ số trong 

theo dõi, đánh giá hiệu quả thực thi công vụ; gắn trách nhiệm của tổ chức, cá 

nhân trong thi hành pháp luật. 

c) Tổ chức khảo sát, đánh giá định kỳ tình hình, kết quả thực hiện Đề án 

bằng các hình thức phù hợp, bảo đảm thực chất, hiệu quả trong triển khai các 

nhiệm vụ, giải pháp.  

d) Thực hiện sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc và điều chỉnh nội dung chưa phù hợp. Chú trọng công tác 

hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai Đề án tại các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung 

ương, địa phương; khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành 

tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong thực hiện Đề án. 

9. Xây dựng cơ chế khen thưởng và chế tài xử lý 

a) Xây dựng và triển khai các cơ chế kết hợp hài hòa giữa phổ biến, giáo 

dục, thuyết phục với kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật.  

b) Hoàn thiện hệ thống tiêu chí, công cụ đánh giá mức độ tuân thủ pháp 

luật của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, chuẩn tiếp cận pháp luật của người 

dân ở cơ sở, gắn kết quả đánh giá với công tác quản lý, thi đua, khen thưởng và 

trách nhiệm giải trình.  
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c) Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các mô hình hay, cách làm hiệu 

quả, sáng kiến tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện văn hóa tuân thủ pháp luật.  

d) Tăng cường xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm 

tính công bằng, răn đe, phòng ngừa và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong 

xã hội. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công trách nhiệm 

a) Các bộ, cơ quan ngang bộ  

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện Đề án; triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án 

đúng tiến độ, chất lượng. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai xây dựng văn hóa tuân thủ pháp 

luật đối với đối tượng thuộc phạm vi quản lý; xây dựng tiêu chí cụ thể đánh giá 

văn hóa tuân thủ pháp luật theo ngành, lĩnh vực. 

- Trong quá trình thực hiện Đề án này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các 

bộ, cơ quan ngang bộ chủ động trao đổi, phối hợp với Bộ Tư pháp để thống nhất 

phương án xử lý, khắc phục; trong trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kịp thời 

tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

b) Bộ Tư pháp 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực 

hiện Đề án và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án. 

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương có liên quan 

trong việc triển khai thực hiện Đề án. 

- Thực hiện biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có 

thành tích tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong công tác này. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các cuộc thi, chương trình truyền thông 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng văn hóa 

tuân thủ pháp luật. 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu, xây 

dựng, triển khai Khung tiêu chí đánh giá văn hóa tuân thủ pháp luật. 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức sơ kết (năm 

2028), tổng kết (năm 2030) việc thực hiện Đề án; đề xuất Thủ tướng Chính phủ 

điều chỉnh, bổ sung nội dung Đề án trong trường hợp cần thiết. 

c) Đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn 

các cơ quan báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình thông tin kịp thời, chính 

xác về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng 
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cao nhận thức của xã hội về thượng tôn pháp luật, gắn việc tuân thủ pháp luật 

với các chuẩn mực đạo đức, văn hóa của người Việt Nam. 

Lồng ghép triển khai Đề án gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo" 

trong lĩnh vực xây dựng đời sống pháp luật ở cơ sở. 

d) Đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng nhân dân 

các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ với Bộ 

Tư pháp, các bộ, cơ quan liên quan thực hiện hiệu quả Đề án theo quy định. 

đ) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học và 

công nghệ, các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo 

chí đẩy mạnh truyền thông về văn hóa tuân thủ pháp luật. 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương 

chỉ đạo, thực hiện PBGDPL qua các kênh truyền thông đại chúng, các đơn vị 

đài truyền hình quốc gia. 

- Tham mưu bố trí kinh phí triển khai các nhiệm vụ của Đề án trong 

chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa phù hợp với mục tiêu về 

xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật. 

- Chỉ đạo tăng cường lồng ghép, đưa các nội dung về PBGDPL, thượng 

tôn pháp luật trong các chương trình, hoạt động, cuộc thi về văn hóa, thể thao, 

du lịch, trong các phòng trào, cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa. 

e) Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì tổ chức tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục về ý thức thượng 

tôn pháp luật, văn hóa tuân thủ pháp luật vào chương trình giáo dục phù hợp với 

các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân. 

 - Phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan triển 

khai các chương trình, hoạt động giáo dục pháp luật trong nhà trường. 

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng giảng dạy giáo dục 

pháp luật cho giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục. 

g) Bộ Quốc phòng 

- Tăng cường giáo dục pháp luật, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật 

cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cá nhân khác trong lực lượng vũ 

trang và người dân. 

- Phối hợp với các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương triển 

khai hoạt động PBGDPL cho Nhân dân, nhất là tại khu vực biên giới, hải đảo, 

vùng sâu, vùng xa. 

h) Bộ Công an 
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- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp trong triển khai Đề án gắn với việc 

phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật. 

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 

cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và người dân; đẩy mạnh các phong trào 

quần chúng tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

- Phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa 

phương triển khai hoạt động PBGDPL gắn với bảo đảm an ninh, trật tự. 

i) Bộ Nội vụ 

- Chỉ đạo đưa nội dung về ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức công vụ, 

văn hóa công vụ vào công tác quản lý, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, 

viên chức. 

- Phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan trong 

việc triển khai các nhiệm vụ của Đề án. 

k) Bộ Tài chính 

Căn cứ đề xuất dự toán của các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương được 

giao nhiệm vụ tại Đề án, Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem 

xét, quyết định bố trí kinh phí thực hiện Đề án; phối hợp với Bộ Tư pháp đề 

xuất nhiệm vụ và nhu cầu sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trong kế hoạch đầu 

tư công trung hạn và hằng năm. 

l) Đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan 

trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai 

thực hiện Đề án; khuyến khích, huy động các thành viên, hội viên tham gia xây 

dựng văn hóa tuân thủ pháp luật thông qua việc xây dựng, phản biện xã hội, vận 

động Nhân dân giám sát thi hành pháp luật của các cơ quan nhà nước, cán bộ, 

công chức, viên chức.  

m) Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông 

tấn xã Việt Nam, các cơ quan báo chí khác ở trung ương và địa phương: Tiếp 

tục tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên trang, 

chuyên mục về pháp luật với hình thức phong phú; tăng cường lồng ghép nội 

dung pháp luật trong các chương trình giải trí trên truyền hình; chú trọng hoạt 

động tư vấn, giải đáp, đối thoại chính sách pháp luật. 

n) Đề nghị Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: 

- Chủ trì việc xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đo lường mức độ tuân thủ pháp 

luật đối với doanh nghiệp. 

- Phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai nội dung Đề án trong khu vực doanh 

nghiệp. 
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o) Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chủ động phối hợp với Bộ 

Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ:  

- Tăng cường phổ biến pháp luật nước sở tại, đặc biệt là các quy định về cư 

trú, lao động, kinh doanh, thông qua các kênh số, website Đại sứ quán và các 

trang thông tin kiều bào. 

- Hỗ trợ, phối hợp với các tổ chức hội người Việt ở nước ngoài tổ chức các 

buổi tư vấn pháp luật, thông tin, truyền thông giúp cộng đồng người Việt Nam ở 

nước ngoài hiểu biết pháp luật Việt Nam. 

p) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

- Hằng năm, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án và điều kiện 

thực tiễn, chủ động ban hành kế hoạch thực hiện Đề án và bố trí kinh phí triển 

khai Đề án tại địa phương, đảm bảo thiết thực, chất lượng và hiệu quả. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai xây dựng văn hóa tuân thủ pháp 

luật đối với đối tượng, địa bàn thuộc phạm vi quản lý; xây dựng tiêu chí cụ thể 

đánh giá văn hóa tuân thủ pháp luật theo địa bàn quản lý; thực hiện các nhiệm vụ 

của Đề án lồng ghép với các chương trình, đề án liên quan ở địa phương đang 

triển khai thực hiện. 

- Bố trí các điều kiện bảo đảm để thực hiện nhiệm vụ tại Đề án; kịp thời 

tổng hợp, báo cáo theo đề nghị của Bộ Tư pháp về tình hình triển khai thực hiện Đề 

án để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.  

2. Lộ trình thực hiện 

- Giai đoạn 2026 - 2027: Tập trung xây dựng, chuẩn hóa bộ tiêu chí đánh 

giá; ban hành Khung tiêu chí đánh giá văn hóa tuân thủ pháp luật, tổ chức thí 

điểm tiêu chí đánh giá tại một số bộ, ngành, địa phương đại diện; tổ chức rà soát 

hệ thống VBQPPL và đẩy mạnh cải cách hành chính tại cơ sở. Tổ chức thực hiện 

sơ kết việc triển khai Đề án giai đoạn 2026-2027 vào năm 2028. 

- Giai đoạn 2028 - 2030: Triển khai diện rộng trên phạm vi cả nước; thực 

hiện đánh giá, đo lường hằng năm; triển khai số hóa toàn diện quy trình đánh giá, 

thu thập dữ liệu; đo lường hiệu quả công tác PBGDPL và công bố chỉ số thường 

niên để điều chỉnh chính sách kịp thời. Tổ chức tổng kết việc triển khai Đề án vào 

năm 2030 và đề xuất phương hướng cho giai đoạn tiếp theo đến năm 2045. 

3. Kinh phí thực hiện 

a) Nguồn kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ ngân sách trung ương, 

ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của 

pháp luật. 

b) Bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương căn cứ nhiệm vụ, giải 

pháp thực hiện tại Quyết định này và quy định của pháp luật về giao nhiệm vụ, 
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đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà 

nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên để xây dựng dự toán, bố trí kinh phí 

hằng năm và tổ chức thực hiện. 

c) Khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài nước; tăng cường sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong 

các chương trình, đề án liên quan đã được phê duyệt và các nguồn hợp pháp khác 

để thực hiện nhiệm vụ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 
các Cục, Vụ; 

- Lưu: Văn thư, PL (2b). 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Tiến Châu 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG VĂN HÓA TUÂN THỦ PHÁP LUẬT 

GIAI ĐOẠN 2026-2030, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2045” 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-TTg ngày     tháng     năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ) 

 

TT Nhiệm vụ, giải pháp Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm Thời 

gian thực 

hiện 

1 Nâng cao nhận thức, đổi mới tư 

duy trong xây dựng văn hóa tuân 

thủ pháp luật 

    

a. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, 

đảng viên và Nhân dân quán triệt, 

nhận thức đầy đủ, sâu sắc và toàn 

diện về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm 

quan trọng của việc xây dựng văn 

hóa tuân thủ pháp luật hình thành ý 

thức pháp luật tự thân; xác định đây 

là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt 

trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện, gắn với các Nghị quyết 

chiến lược của Đảng, các chương 

trình, kế hoạch của từng ngành, 

từng địa phương 

 - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung 

ương, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án 

nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài 

Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt 

Nam, Liên đoàn Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban 

trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội (sau đây 

gọi là các bộ, cơ quan, tổ chức trung 

ương), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh) thực hiện theo 

thẩm quyền, lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

Các cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

Kế hoạch được 

ban hành; các 

hội nghị, hội 

thảo, tọa đàm, 

cuộc họp, diễn 

đàn, hoạt động 

truyền thông… 

được tổ chức; tài 

liệu truyền thông 

được biên soạn; 

báo cáo kết quả 

được thực hiện 

Hàng năm 

b. Đưa pháp luật thành nội dung sinh 

hoạt định kỳ, chuyên đề của các tổ 

chức Đảng cơ sở, phục vụ nhiệm 

vụ, công việc chuyên môn và quán 

triệt, thông tin, phổ biến kịp thời 

- Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung 

ương, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án 

nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài 

Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt 

Các cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

Các buổi sinh 

hoạt định kỳ, 

chuyên đề, tài 

liệu, văn bản, 

được thực hiện 

Hàng năm 
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các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước có liên quan đến quyền, 

trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức trong các cơ 

quan nhà nước và tổ chức trong hệ 

thống chính trị. 

Nam, Liên đoàn Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ,  Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương thực hiện theo thẩm quyền, 

lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

c. Xây dựng, lan tỏa văn hóa chấp 

hành pháp luật, thượng tôn pháp 

luật, ý thức trách nhiệm công dân, 

phát huy tính tiên phong, gương 

mẫu của cán bộ, đảng viên, người 

đứng đầu, lan tỏa đến gia đình, 

dòng họ, cộng đồng và toàn xã hội; 

đưa pháp luật trở thành chuẩn mực 

ứng xử trong đời sống kinh tế, xã 

hội và trên không gian số. 

- Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung 

ương, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án 

nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài 

Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt 

Nam, Liên đoàn Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam 

- Các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo 

thẩm quyền, lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

Các cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

 Hàng năm 

2 Hoàn thiện thể chế, hệ thống 

pháp luật bảo đảm đồng bộ, 

thống nhất, ổn định, công khai, 

minh bạch, khả thi cao 

    

2.1 Rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp 

luật theo hướng đơn giản, dễ tiếp 

cận, dễ thực hiện, lấy người dân, 

doanh nghiệp làm trung tâm. Ưu tiên 

xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn 

thiện đồng bộ các văn bản, quy định 

trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục 

và đào tạo, thi hành pháp luật, 

PBGDPL, phát triển kinh tế… 

    

a. Rà soát, nghiên cứu, xây dựng các Bộ Tư pháp Văn phòng Chính Hồ sơ đề nghị, 2026 -
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văn bản quy định chi tiết, hướng 

dẫn thi hành theo hướng bổ sung, 

hoàn thiện khung pháp lý về văn 

hóa tuân thủ pháp luật 

phủ, các bộ, cơ 

quan, tổ chức trung 

ương, UBND cấp 

tỉnh, cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

xây dựng Nghị 

định 

2027 

b. Rà soát, nghiên cứu đồng bộ các 

văn bản, quy định trong lĩnh vực 

văn hóa 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Tư pháp, các cơ 

quan, tổ chức có liên 

quan 

Báo cáo nghiên 

cứu, rà soát 

2026 -

2028 

c. Rà soát, nghiên cứu đồng bộ các 

văn bản, quy định trong lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Tư pháp, các cơ 

quan, tổ chức có liên 

quan 

Báo cáo nghiên 

cứu, rà soát 

2026 -

2028 

2.2 Nâng cao chất lượng công tác xây 

dựng pháp luật, bảo đảm quy trình 

xây dựng, ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật (VBQPPL) dân 

chủ, chuyên nghiệp, khoa học, kịp 

thời, khả thi, hiệu quả 

Bộ Tư pháp Các cơ quan chủ trì 

xây dựng văn bản 

Báo cáo, văn bản 

được xây dựng, 

ban hành 

Hàng năm 

2.3 

 

Phát huy vai trò làm chủ của Nhân 

dân trong xây dựng pháp luật, tăng 

cường lấy ý kiến, phản biện xã hội 

thực chất đối với các dự thảo chính 

sách lớn 

Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã 

hội 

 

Các cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

Các dự thảo 

VBQPPL được 

lấy ý kiến, các 

hội nghị phản 

biện được tổ 

chức 

Thường 

xuyên 

 

2.4. Đẩy mạnh công tác truyền thông 

chính sách, dự thảo VBQPPL nhằm 

thu hút sự tham gia góp ý của các 

đối tượng chịu sự tác động trực tiếp 

của văn bản, nâng cao chất lượng 

văn bản, công khai, minh bạch, tạo 

đồng thuận xã hội khi thực thi. 

Các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo 

thẩm quyền, lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

Bộ Tư pháp Các hoạt động 

truyền thông 

được thực hiện 

2026-2028 

3 Nâng cao năng lực, hiệu quả thực     
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thi pháp luật     

a. Hiện đại hóa quy trình quản lý, bảo 

đảm pháp luật được thực thi đầy đủ, 

kịp thời, công khai, minh bạch, 

nghiêm minh. 

Bộ Nội vụ Văn phòng Chính 

phủ, Bộ Tư pháp; 

các bộ, cơ quan, tổ 

chức trung ương 

Quy trình quản 

lý được thực 

hiện 

Thường 

xuyên 

b. Hiện đại hóa quy trình quản lý hành 

chính, đẩy mạnh chuyển đổi số  

Bộ Nội vụ Bộ khoa học và 

Công nghệ, các bộ, 

cơ quan, tổ chức 

trung ương, UBND 

cấp tỉnh, cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

Quy trình quản 

lý hành chính 

được thực hiện 

Thường 

xuyên 

c. Hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến 

toàn trình để giảm thiểu tối đa sự 

can thiệp trực tiếp của con người, 

ngăn chặn triệt để tiêu cực. 

Văn phòng Chính phủ Bộ khoa học và 

Công nghệ, các bộ, 

cơ quan, tổ chức 

trung ương, UBND 

cấp tỉnh, cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

Dịch vụ công 

trực tuyến toàn 

trình được hoàn 

thiện 

Thường 

xuyên 

d. Nâng cao kiến thức, kỹ năng về xây 

dựng, thi hành pháp luật và thúc 

đẩy văn hóa tuân thủ pháp luật cho 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức và các đối tượng liên quan. 

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cơ 

bản và nâng cao, phù hợp với từng 

vị trí công tác theo hướng phát triển 

năng lực tư duy pháp lý, đạo đức 

công vụ và khả năng ứng xử văn 

hóa – pháp luật trong môi trường đa 

chiều và biến động. 

Bộ Tư pháp Bộ Nội vụ, các bộ, 

cơ quan, tổ chức 

trung ương, UBND 

cấp tỉnh, cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

Các tài liệu bồi 

dưỡng, các lớp 

tập huấn, bồi 

dưỡng được tổ 

chức 

Thường 

xuyên 

đ. Nâng cao hiệu quả cơ chế kiểm 

soát, đánh giá hoạt động công vụ. 

Bộ Nội vụ Cơ quan, tổ chức 

trung ương, UBND 

Báo cáo đánh 

giá hoạt động 

Thường 

xuyên 
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cấp tỉnh, cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

công vụ 

e. Xử lý vi phạm pháp luật nghiêm 

minh, công bằng, không có ngoại 

lệ, không có vùng cấm để bảo đảm 

tính răn đe, giáo dục chung trong xã 

hội. 

Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao, Tòa án nhân dân tối cao 

Cơ quan, tổ chức 

trung ương, UBND 

cấp tỉnh, cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

Các quyết định 

xử lý vi phạm 

hành chính, Bản 

án, Quyết định 

tố tụng 

Thường 

xuyên 

4 Đổi mới công tác PBGDPL, lấy 

người dân, doanh nghiệp làm 

trung tâm 

    

a. Xây dựng, thực hiện các chính sách 

nhằm thu hút đầu tư ứng dụng công 

nghệ thông tin, chuyển đổi số trong 

lĩnh vực PBGDPL phù hợp với từng 

nhóm đối tượng, vùng miền; tăng 

cường tương tác, đối thoại, lan tỏa 

giá trị và hành vi tích cực, văn minh. 

Bộ Tư pháp Bộ Khoa học và 

Công nghệ, các cơ 

quan, tổ chức có liên 

quan 

Báo cáo nghiên 

cứu 

Hàng năm 

b. Đa dạng hóa, hiện đại hóa công tác 

PBGDPL phù hợp từng đối tượng 

đáp ứng nhu cầu xã hội, tận dụng 

tối đa hình thức PBGDPL trên các 

nền tảng số, mạng xã hội, các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

Bộ Tư pháp Cơ quan, tổ chức 

trung ương, UBND 

cấp tỉnh, cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

Tài liệu phổ 

biến, giáo dục 

pháp luật theo 

một số phương 

thức mới được 

phát hành, đăng 

tải, các chương 

trình truyền 

thông được phát 

sóng 

Hàng năm 

c. Tăng cường hướng dẫn, giải đáp 

pháp luật giữa các cơ quan nhà 

nước với người dân, doanh nghiệp. 

Bộ Tư pháp Cơ quan, tổ chức 

trung ương, UBND 

cấp tỉnh, cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

Các tọa đàm, hội 

thảo, diễn đàn 

đối thoại được tổ 

chức 

Hàng năm 



23 
 

d. PBGDPL gắn với nhu cầu thực tiễn 

bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, 

giải quyết được các vấn đề được dư 

luận xã hội quan tâm, những vấn đề 

nóng của xã hội, chú trọng đối 

tượng đặc thù, yếu thế. 

 

Bộ Tư pháp Cơ quan, tổ chức 

trung ương, UBND 

cấp tỉnh, cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

Các văn bản 

hướng dẫn, giải 

đáp các vấn đề 

vướng mắc 

Hàng năm 

đ. Xây dựng, làm giàu hệ thống dữ liệu 

phục vụ công tác PBGDPL cho 

người dân, doanh nghiệp trên môi 

trường số; phát triển các ứng dụng 

số hiện đại, trong đó tăng cường ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo, các ứng dụng 

trực tuyến và ứng dụng hiện đại 

khác phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp 

luật của người dân, doanh nghiệp. 

Bộ Tư pháp Cơ quan, tổ chức 

trung ương, UBND 

cấp tỉnh, cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

Các tài liệu văn 

bản, hoạt động 

truyền thông 

được xây dựng, 

thực hiện và 

đăng tải 

Hàng năm 

e. Huy động sự tham gia của người 

nổi tiếng (nghệ sĩ, nhà khoa học, 

vận động viên…), người có sức ảnh 

hưởng và các luật sư, luật gia uy tín 

để lan tỏa thông điệp thượng tôn 

pháp luật theo hướng tự nhiên, gần 

gũi, thân thiện. Khuyến khích các 

doanh nghiệp và tổ chức xã hội 

lồng ghép nội dung tuân thủ pháp 

luật vào quy tắc ứng xử nội bộ, hoạt 

động nghề nghiệp. 

Bộ Tư pháp Liên đoàn Luật sư 

Việt Nam, Hội Luật 

gia Việt Nam, Bộ 

Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, các cơ 

quan, tổ chức có liên 

quan 

Chương trình 

truyền thông; 

chiến dịch 

truyền thông; 

sản phẩm truyền 

thông số; báo 

cáo đánh giá 

hiệu quả… 

Hàng năm 

g. Đưa pháp luật vào các nội dung 

sinh hoạt văn hóa tại các điểm văn 

hóa cộng đồng, lồng ghép trong 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Tư pháp, cơ 

quan, tổ chức trung 

ương, UBND cấp 

tỉnh, cơ quan, tổ 

Các hoạt động 

sinh hoạt văn 

hóa tại các điểm 

văn hóa cộng 

Hàng năm 
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truyền thống. chức có liên quan đồng, các hoạt 

động văn hóa, 

văn nghệ được 

tổ chức  

h. Tổ chức cuộc thi, hoạt động tôn 

vinh, vinh danh báo cáo viên pháp 

luật, tuyền truyền viên pháp luật, 

người có nhiều đóng góp cho công 

tác PBGDPL tiêu biểu, điển hình. 

Bộ Tư pháp Cơ quan, tổ chức 

trung ương, UBND 

cấp tỉnh, cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

Kế hoạch tổ 

chức cuộc thi 

được ban hành; 

cuộc thi được tổ 

chức; báo cáo 

tổng kết; tài liệu 

truyền thông 

được biên 

soạn… 

Hàng năm 

5 Đề cao tính nêu gương trong tuân 

thủ và thực thi pháp luật của đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

trong hệ thống chính trị để tạo 

niềm tin, lan tỏa tinh thần thượng 

tôn pháp luật cho Nhân dân 

    

a. Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là 

người đứng đầu gương mẫu chấp 

hành pháp luật. Mọi quyết định 

hành chính, hành vi ứng xử công vụ 

đều phải dựa trên nền tảng thượng 

tôn pháp luật. 

 Các bộ, cơ quan ngang bộ,  Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương thực hiện theo thẩm quyền, 

lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

Các cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

 Hàng năm 

b. Nâng cao nhận thức chính trị, ý 

thức trách nhiệm về nêu gương của 

đội ngũ cán bộ, đảng viên và người 

đứng đầu, thực hiện tốt vai trò, chủ 

động học tập nâng cao năng lực 

pháp lý để thực hiện nhiệm vụ đạt 

Các bộ, cơ quan ngang bộ,  Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương thực hiện theo thẩm quyền, 

lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

Các cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

Các lớp bồi 

dưỡng, tập huấn, 

báo cáo đánh giá 

Hàng năm 
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hiệu quả thực chất. 

c. Chủ động tổ chức thực hiện các 

quy định của pháp luật về dân chủ 

cơ sở, văn hóa công sở trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị; xử lý kịp 

thời, nghiêm minh cán bộ, công 

chức thuộc quyền quản lý có hành 

vi vi phạm kỷ luật, pháp luật, có 

thái độ quan liêu, hách dịch, cửa 

quyền, gây phiền hà cho công dân. 

Giải quyết kịp thời, đúng pháp 

luật, theo thẩm quyền hoặc kiến 

nghị cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và kiến 

nghị của cá nhân, tổ chức. 

Các bộ, cơ quan ngang bộ,  Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương thực hiện theo thẩm quyền, 

lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

Các cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

 Hàng năm 

d. Gắn việc thực hiện kỷ cương, kỷ 

luật hành chính với việc đánh giá, 

thi đua khen thưởng. Xử lý nghiêm 

minh, không có "vùng cấm" đối với 

các hành vi vi phạm pháp luật hoặc 

nhũng nhiễu của người có chức vụ, 

quyền hạn để củng cố niềm tin 

trong Nhân dân. 

Các bộ, cơ quan ngang bộ,  Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương thực hiện theo thẩm quyền, 

lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

Các cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

Quyết định khen 

thưởng, Quyết 

định kỷ luật 

Hàng năm 

6 Lan tỏa mạnh mẽ những giá trị 

tốt đẹp, nhân văn trong tuân thủ 

pháp luật và thực thi pháp luật 

    

a. Gắn việc tuân thủ pháp luật với các 

phong trào thi đua yêu nước, xây 

dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đưa 

các giá trị, nguyên tắc pháp luật cốt 

lõi vào các hương ước, quy ước của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ 

Tư pháp, Ủy ban Trung ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân 

các cấp 

Các cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

Các hoạt động 

được triển khai 

gắn với các 

phong trào thi 

đua yêu nước, 

Hàng năm 
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dòng họ, thôn, bản, tổ dân phố, tạo 

ra sự tự giác giám sát lẫn nhau ở 

cấp cơ sở, tạo thành một hệ thống 

quy tắc ứng xử tự nguyện, bền 

vững tại cơ sở, hình thành thói 

quen, nếp sống văn minh, văn hóa 

trong từng thôn, tổ dân phố 

xây dựng hương 

ước quy ước 

b. Phát huy vai trò của gia đình, nhà 

trường, cơ quan, doanh nghiệp và 

cộng đồng trong giáo dục ý thức 

pháp luật, đề cao tính kỷ luật, công 

bằng và tôn trọng quyền con người, 

hình thành những thói quen tuân 

thủ pháp luật. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo,  

Cơ quan, tổ chức 

trung ương, UBND 

cấp tỉnh, cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

 Hàng năm 

c. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các 

gương điển hình "Người tốt, việc 

tốt" trong tuân thủ pháp luật; tôn 

vinh các tập thể, cá nhân gương 

mẫu trong chấp hành pháp luật. 

Bộ Tư pháp, Cơ quan, tổ chức trung 

ương, UBND cấp tỉnh 

Các cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

Hướng dẫn khen 

thưởng, các mô 

hình hay, cách 

làm hiệu quả, 

sáng kiến tiêu 

biểu được khen 

thưởng 

Hàng năm 

d. 

 

 

Mở rộng và nâng cao chất lượng 

dịch vụ trợ giúp pháp lý (đặc biệt là 

hỗ trợ đất đai, chính sách giáo 

dục… cho các đối tượng yếu thế, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số), 

bảo đảm mọi công dân đều có cơ 

hội bình đẳng trong việc tiếp cận 

công lý. 

Bộ Tư pháp 

 

 

 

 

Cơ quan, tổ chức 

trung ương, UBND 

cấp tỉnh, cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

 

 

 

Chất lượng dịch 

vụ trợ giúp pháp 

lý được mở rộng 

và nâng cao 

 

 

 

Hàng năm 

 

 

 

7 Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám 

sát, đánh giá việc thực hiện Đề án  
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a. Hình thành các tiêu chí xây dựng và 

công nhận văn hóa tuân thủ pháp 

luật cho từng nhóm chủ thể. 

Bộ Tư pháp Bộ Nội vụ, Thanh 

tra Chính phủ, Bộ 

Khoa học và Công 

nghệ, Bộ Công an, 

Bộ Quốc phòng, Tòa 

án nhân dân tối cao, 

Viện Kiểm sát nhân 

dân tối cao, Liên 

đoàn Thương mại và 

Công nghiệp Việt 

Nam, Bộ Dân tộc và 

tôn giáo, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch, Trung ương 

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam 

Các tiêu chí xây 

dựng và công 

nhận văn hóa 

tuân thủ pháp 

luật cho từng 

nhóm chủ thể. 

2026-2027 

b. Tăng cường kiểm tra, giám sát, 

thanh tra; ứng dụng công nghệ số 

trong theo dõi, đánh giá hiệu quả 

thực thi công vụ; gắn trách nhiệm 

của tổ chức, cá nhân trong thi hành 

pháp luật. 

Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Đài 

Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói 

Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Liên 

đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam, các cơ quan, tổ chức trung ương, 

UBND cấp tỉnh 

Các cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

Báo cáo kiểm 

tra, giám sát, 

thanh tra 

Hàng năm 

c. Tổ chức khảo sát, đánh giá định kỳ 

tình hình, kết quả thực hiện Đề án 

bằng các hình thức phù hợp, bảo 

đảm thực chất, hiệu quả trong triển 

khai các nhiệm vụ, giải pháp. 

Bộ Tư pháp Các cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

Báo cáo khảo 

sát, đánh giá 

định kỳ tình 

hình, kết quả 

thực hiện Đề 

Năm 2028 

và năm 

2030 

d. Thực hiện sơ kết, tổng kết để rút 

kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ khó 

Bộ Tư pháp Ban Tuyên giáo và 

Dân vận Trung 

Báo cáo sơ kết, 

tổng kết thực 

- Sơ kết 

việc triển 
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khăn, vướng mắc và điều chỉnh nội 

dung chưa phù hợp. Chú trọng công 

tác hướng dẫn, đôn đốc việc triển 

khai Đề án tại các bộ, cơ quan, tổ 

chức ở trung ương, địa phương; 

khen thưởng, động viên kịp thời các 

tổ chức, cá nhân có thành tích xuất 

sắc, đóng góp tích cực trong thực 

hiện Đề án. 

ương, các cơ quan 

của Quốc hội, Tòa 

án nhân dân tối cao, 

Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao, Đài 

Truyền hình Việt 

Nam, Đài Tiếng nói 

Việt Nam, Thông 

tấn xã Việt Nam, 

Liên đoàn Thương 

mại và Công nghiệp 

Việt Nam, các cơ 

quan, tổ chức trung 

ương, UBND cấp 

tỉnh, cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

hiện Đề án khai Đề án 

giai đoạn 

2026-2027 

vào năm 

2028. 

- Tổng kết 

việc triển 

khai Đề án 

vào năm 

2030. 

8 Xây dựng cơ chế khen thưởng và 

chế tài xử lý 

    

a. Xây dựng và triển khai các cơ chế 

kết hợp hài hòa giữa phổ biến, giáo 

dục, thuyết phục với kiểm tra, giám 

sát và xử lý vi phạm pháp luật.  

Bộ Tư pháp Thanh tra Chính 

phủ, các cơ quan, tổ 

chức trung ương, 

UBND cấp tỉnh, cơ 

quan, tổ chức có liên 

quan 

Xây dựng khung 

cơ chế phối hợp, 

báo cáo đánh giá 

hiệu quả 

2027-2028 

b. Hoàn thiện hệ thống tiêu chí, công 

cụ đánh giá mức độ tuân thủ pháp 

luật của cơ quan, tổ chức và doanh 

nghiệp, chuẩn tiếp cận pháp luật 

của người dân ở cơ sở, gắn kết quả 

đánh giá với công tác quản lý, thi 

đua, khen thưởng và trách nhiệm 

Bộ Tư pháp Các cơ quan, tổ 

chức trung ương, 

UBND cấp tỉnh, cơ 

quan, tổ chức có liên 

quan 

Khung tiêu chí 

đánh giá mức độ 

tuân thủ pháp 

luật được xây 

dựng 

2027 
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giải trình.  

c. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen 

thưởng các mô hình hay, cách làm 

hiệu quả, sáng kiến tiêu biểu trong 

xây dựng và thực hiện văn hóa tuân 

thủ pháp luật.  

Bộ Tư pháp Bộ Nội vụ, các cơ 

quan, tổ chức trung 

ương, UBND cấp 

tỉnh, cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

Hướng dẫn khen 

thưởng, các mô 

hình hay, cách 

làm hiệu quả, 

sáng kiến tiêu 

biểu được khen 

thưởng 

Hàng năm 

d. Tăng cường xử lý nghiêm minh các 

hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm 

tính công bằng, răn đe, phòng ngừa 

và nâng cao hiệu quả thực thi pháp 

luật trong xã hội. 

Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao, Tòa án nhân dân tối cao 

Cơ quan, tổ chức 

trung ương, UBND 

cấp tỉnh, cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

Các hành vi vi 

phạm pháp luật 

được xử lý 

nghiêm minh 

Thường 

xuyên 
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